
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH YÊN BÌNH

STTNội dung các khoản thuDư đầu kìTổng tiền thuTổng chiCòn lại

1Tiền vệ sinh          17,655,000           17,655,000 

2Gửi xe            4,860,000             4,860,000 

3Quản lý học sinh sau giờ học 
chính khóa        324,900,000         324,900,000 

4Bảo hiểm thân thể75,750,000                     75,750,000 
5Bảo hiểm y tế151,677,300      151,677,300     -                           

6Quỹ đội2,790,000                         2,790,000 

7Kỹ năng sống133,200,000                 133,200,000 

Cộng577,632,300      577,632,300     -                        

BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN THU TRONG TR
CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021

Yên Bình, ngày 31 tháng 5 n





Nội dung chi
Chi tiền công dọn vệ sinh: 10.000.000đ, mua dụng cụ vệ sinh: 
7.655.000đ
Thanh toán tiền trông coi xe đạp: 4.500.000đ, thanh toán tiền mua 
sơn kẻ vạch: 360.000đ0.150277008
Chi cho giáo viên trực tiếp tổ chức: 243.675.000đ, Chi cho bộ 
phận quản lý, tài vụ: 48.735.000đ, Chi thanh toán tiền trồng hoa, 
cây cảnh: 16.000.000đ, Thanh toán tiền trồng cây chăm sóc  cây: 
2.000.000đ, Thanh toán tiền lắp camerra an ninh: 14.500.000đ
Nộp cho công ty bảo việt
Nộp cho BHXH thành phố Tam Điệp
Mua đồng dùng đội: 535.000đ, tổ chức đại hội liên đội: 
670.000đ, Tổ chức kết nạp đội viên: 1.585.000đ
Nộp cho công ty Bigben: 59.940.000đ, Chi cho giáo viên 
trực tiếp dạy: 59.940.000đ, Chi cho quản lý, tài vụ: 
11.000.000đ, Sửa máy chiếu phòng tiếng anh: 2.320.000đ

ẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN THU TRONG TRƯỜNG HỌC

Thủ trưởng đơn vị
Yên Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2021

         Đỗ Thị Bích Vân
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